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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:         /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày       tháng 11  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi  
vụ Đông Xuân năm 2024-2025    

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;  

Căn cứ Luật trồng trọt ngày 19/11/2018;    

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/07/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 
2756/SNN-PCTT  ngày 20/11/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Phòng, chống rét 
cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2024-2025.  

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 
thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./. 

 Nơi nhận: 

- Bộ NN và PTNT;  
- CT, PCT1; 
- Cục quản lý Đê điều và PCTT;  
- Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;  
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;  
- UBND các huyện, thị xã, TP; 
- Chi cục: TT và BVTV, CN và TY; 

- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh;  
- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH1, NLN1.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

PHƯƠNG ÁN 
PHÒNG, CHỐNG RÉT CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI  

  VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2024 – 2025  
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    /11/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 
 

 

Phần thứ nhất 
Nhận định tình hình thời tiết, khí hậu; kế hoạch sản xuất 

vụ Đông Xuân năm 2024 - 2025 
 

I. Nhận định thời tiết, khí hậu vụ Đông Xuân năm 2024-2025 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí 

tượng, Thủy văn tỉnh Lào Cai: Hiện tại, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái 

trung tính nhưng nghiêng dần về pha lạnh (với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển 

khu vực Nino 3.4 đang thấp hơn TBNN là (-0,3)0C vào tuần đầu tháng 10/2024). 

Dự báo, thời gian từ tháng 11/2024-04/2025, ENSO có khả năng chuyển sang 

trạng thái La Nina với xác suất 60-70%.  

Dự báo: Mùa Đông Xuân năm 2024-2025, vùng thấp của tỉnh Lào Cai có 

khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại từ 2 ngày trở lên; đợt rét đậm, rét hại trên diện 

rộng đầu tiên khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 (tương đương so với 

TBNN). Các đợt rét đậm, rét hại khác tập trung vào cuối tháng 12/2024 và tháng 

01/2025; đến tháng 02/2025 rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện ít ngày. Tháng 11- 

12/2024, nền nhiệt phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 1,0-1,50C. Tháng 

01/2025 nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn TBNN 0,5-1,00C, tháng 

02/2025 nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng tháng 3/2025 có 

khả năng cao hơn từ 0,5- 1,00C so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa 

tháng 11/2024 đến tháng 01/2025, phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN cùng 

thời kỳ 10-30%. Tháng 02/2025, tổng lượng mưa phổ biến từ 15-40 mm, vùng 

núi và vùng núi cao từ 50-100 mm (xấp xỉ so với TBNN). Tháng 3/2025, tổng 

lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm, vùng núi và vùng núi cao 80-150 mm (cao 

hơn TBNN từ 5-10 mm). Trong tháng 3-4 năm 2025, cần đề phòng các hiện 

tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh,...Biến đổi 

dòng chảy các sông, suối trên địa bàn tỉnh trong vụ Đông Xuân năm 2024-2025 

rất nhỏ, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

 II. Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025 

1. Kế hoạch sản xuất một số loại cây trồng vụ Đông Xuân năm  2024-2025 
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a) Kế hoạch sản xuất một số loại cây trồng vụ Đông năm 2024 

Tổng diện tích dự kiến thực hiện 5.680 ha, trong đó rau đậu các loại 

3.507 ha, Ngô hạt, ngô ngọt 1.816 ha, Khoai lang 239,5 ha, Khoai tây 63 ha, 

Cây hoa 54,5ha; trong đó:  

 - Theo Kế hoạch số 359/KH-UBND 16/8/2024 của UBND tỉnh về sản 

xuất cây trồng vụ Đông năm 2024; diện tích dự kiến sản xuất đạt trên 4.480 

ha; trong đó: Bát Xát 330 ha, Văn Bàn 1.380 ha, Bảo Yên 477 ha, Bảo 

Thắng 715 ha, Mường Khương 160 ha, thị xã Sa Pa 200 ha, Bắc Hà 318 ha, 

Si Ma Cai 550 ha, thành phố Lào Cai 350 ha, gồm các loại cây trồng: Rau 

đậu các loại 2.907 ha, Ngô hạt, ngô ngọt 1.216 ha, Khoai lang 239,5 ha, 

Khoai tây 63 ha, Cây hoa 54,5 ha. 

 - Theo Phương án số 398/PA-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh: 

Các địa phương trồng mở rộng diện tích 1.200 ha ngô, rau màu vụ Thu Đông 

nhằm bù đắp sản lượng và giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra; cụ thể: Cây rau các 

loại mở rộng 600 ha (Mường Khương 50 ha, Si Ma Cai 50 ha, Văn Bàn 100 ha, 

Bảo Yên 100 ha, Bát Xát 100 ha, Bắc Hà 50 ha, Bảo Thắng 100 ha, TP Lào Cai 

50 ha; Cây ngô mở rộng 600 ha (Văn Bàn 150 ha, Bảo Yên 100 ha, Bát Xát 100 

ha, Bảo Thắng 100 ha, Bắc hà 100 ha, TP Lào Cai 50 ha). 

b) Kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Xuân năm 2025 

- Cây lúa: Dự kiến vụ Xuân toàn tỉnh gieo cấy 9.600 ha; trong đó: Văn 

Bàn 3.360 ha, Bảo Yên 2.495 ha, Bảo Thắng 1.560 ha, Bát Xát 906 ha, Mường 

Khương 424 ha, Bắc Hà 380 ha và TP Lào Cai 475 ha. Thời vụ gieo cấy xung 

quanh tiết lập xuân 04/02/2025 và kết thúc cấy xong trong tháng 3/2025.  

- Cây ngô: Dự kiến vụ Xuân toàn tỉnh gieo trồng 9.890 ha; trong đó: Văn 

Bàn 2.200 ha, Bảo Yên 1.295 ha, Bảo Thắng 1.700 ha, Bát Xát 2.870 ha, Mường 

Khương 1.100 ha, Bắc Hà 240 ha và TP Lào Cai 485 ha. Thời vụ gieo trồng từ 

trung tuần tháng 2 năm 2025 đến hết tháng 3 năm 2025. 

2. Kế hoạch Phòng, chống đói rét cho vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2024-2025 

a) Tổng số hộ chăn nuôi gia súc lớn toàn tỉnh: 37.324  hộ. 

b) Tổng đàn gia súc lớn toàn tỉnh: 117.485 con; trong đó: đàn trâu 88.970 

con, bò 22.153 con, đàn ngựa 6.362 con. Số đầu gia súc bình quân là 3,1 con/hộ. 

c) Tình hình chuồng nuôi: Số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo phòng 

chống rét 29.875 hộ, chiếm 80,04%; số hộ có chuồng tạm chưa bảo đảm phòng 

chống rét 5.883 hộ, chiếm 15,76%; số hộ không có chuồng trại 1.566 hộ, chiếm 

4,2% (trong đó hộ còn thả rông gia súc 881 hộ). 

d) Tổng diện tích cỏ trồng toàn tỉnh hiện có: 2.584,85 ha, sản lượng ước 

đạt khoảng 700 nghìn tấn, đáp ứng được trên 50% nhu cầu thức ăn xanh cho đàn 

gia súc lớn. Giống cỏ chủ yếu là cỏ voi, cỏ VA06 có năng suất cao, dễ trồng, đặc 

biệt cỏ VA06 có khả năng chống chịu lạnh trong mùa Đông khá tốt, có thể chế 

sản%20xuất%20cây%20trồng%20vụ HYPERLINK%20%22https:/qlvb-snnptnt.laocai.gov.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=784790&t=2&vaitro=0&XLC=-1%22ĐôHYPERLINK%20%22https://qlvb-snnptnt.laocai.gov.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=784790&t=2&vaitro=0&XLC=-1%22ng năm%202024
sản%20xuất%20cây%20trồng%20vụ HYPERLINK%20%22https:/qlvb-snnptnt.laocai.gov.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=784790&t=2&vaitro=0&XLC=-1%22ĐôHYPERLINK%20%22https://qlvb-snnptnt.laocai.gov.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=784790&t=2&vaitro=0&XLC=-1%22ng năm%202024
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biến làm thức ăn dự trữ cho đàn gia súc. Ngoài ra, trong vụ Thu Đông các 

huyện, thị xã, thành phố đã vận động người dân gieo trồng ngô dày và tận dụng 

hàng nghìn tấn thân lá của diện tích ngô Thu Đông để chế biến làm thức ăn dự 

trữ cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân.  

đ) Tình hình dự trữ thức ăn thô xanh: Có 21.423 hộ dự trữ đủ nhu cầu 

thức ăn thô xanh (từ 200 kg thức ăn/con trở lên), chiếm 57,4%; có 13.520 hộ dự 

trữ dưới 200 kg thức ăn/con, chiếm 36,2%; 2.390 hộ chưa thực hiện dự trữ thức 

ăn, chiếm 6,4% số hộ chăn nuôi gia súc lớn.  

e) Đánh giá chung kết quả thực hiện: Qua thống kê, rà soát tình hình 

chuẩn bị phòng chống rét cho đàn gia súc tại các huyện, thị xã, thành phố, nhìn 

chung đã được người dân quan tâm, triển khai thực hiện; tỷ lệ hộ có chuồng trại 

chăn nuôi đảm bảo phòng chống rét đạt 80%. Tuy nhiên, diện tích cỏ trồng năm 

2024 giảm 179,75 ha so với năm 2023 (do giảm số hộ chăn nuôi); số hộ chưa dự 

trữ đủ lượng thức ăn và số hộ chưa thực hiện dự trữ thức ăn còn chiếm tỷ lệ cao; 

vẫn còn tình trạng hộ không có chuồng trại và thả rông gia súc. Như vậy, sẽ có 

trên 1.000 con gia súc không có thức ăn và trên 800 con gia súc không có 

chuồng trại, có nguy cơ bị chết đói, rét cao khi xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài.  

(Chi tiết tại phụ biểu kèm theo) 

Phần thứ hai  

Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật  
nuôi vụ Đông Xuân năm 2024 -2025 

 

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích 

a) Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

phòng chống rét trong sản xuất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

Chính trị, toàn dân trong công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ 

Đông Xuân 2024-2025.  

b) Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và 

nhận thức của Nhân dân trong công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, 

nhất là ứng phó kịp thời với rét đậm, rét hại, mưa tuyết kéo dài trên địa bàn tỉnh, 

nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ Đông Xuân 

2024 - 2025.  

c) Hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất do rét đậm, rét hại gây ra trong 

vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục thiệt hại, kịp thời khôi phục sản xuất. Chuẩn bị tốt các phương 

án sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với 

tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, 

rét hại gây ra. 
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d) Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc  

thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi. 

Tuyên truyền, đôn đốc các địa phương sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 

2024-2025 đảm bảo đúng lịch thời vụ; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 

chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi để bảo vệ sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 a) Phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi phải bám sát nội dung: Chỉ thị 

42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 31-

NQ/TU ngày 24/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 99/KH-

UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về Phòng chống thiên tai năm 2024 

tỉnh Lào Cai; Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh 

ban hành Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2024, 

tỉnh Lào Cai. Các văn bản của Trương ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo về 

phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2024-2025.  

b) Huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống rét đậm, 

rét hại; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư sản xuất, thức ăn, chuồng trại; cây 

giống, con giống thích ứng với thời tiết, thiên tai có khả năng chịu rét. Đảm bảo 

các điều kiện phục vụ sản xuất đầy đủ, kịp thời (Giống, phân bón, vật tư nông 

nghiệp) vụ Đông Xuân đối với tất cả các cây trồng, vật nuôi trước khi triển khai 

sản xuất. Xử lý kịp thời để ứng phó khi rét đậm, rét hại xảy ra; chủ động khắc 

phục thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, ổn định sản xuất.     

c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện tốt phương án phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại, 

mưa tuyết gây ra cho cây trồng, vật nuôi, giảm tối đa thiệt hại; khôi phục sản 

xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2024-2025. 

II. Các biện pháp Phòng, chống rét cho cây trồng 

1. Đối với cây trồng vụ Đông 

a) Các biện pháp phòng chống rét: Chủ động chuẩn bị đầy đủ giống, vật 

tư, gieo trồng đúng lịch thời vụ, tăng cường sử dụng các giống ngắn ngày, giống 

có khả năng chịu rét và chống chịu sâu bệnh hại. Khuyến khích áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, tái sử dụng rơm rạ để phủ luống, 

tủ gốc, làm vòm che, nhà màng, nhà lưới. Tăng cường chăm sóc, bón phân đầy đủ, 

cân đối giúp cây trồng phát triển, tăng khả năng chống rét. Tỉa thưa cành, nhánh 

(nhất là đối với cây cà chua, đỗ,…), làm bộ tán thông thoáng để hạn chế sâu 

bệnh hại. Tiến hành thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung cho các loại rau ăn quả 

(cà chua, bí đỏ,…). 

b) Khi xảy ra rét đậm, rét hại: Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu 

hoạch, khẩn trương thu hoạch ngay, đảm bảo sản lượng. Đối với diện tích chưa 

tới kỳ thu hoạch, khi xuất hiện sương muối, giá buốt cần dùng các biện pháp tưới 



 6 

nước trên mặt lá để làm tan sương, tránh hiện tượng cháy lá, táp lá, sương mai. 

Bón bổ sung phân kali, phân lân, phân hữu cơ hoai mục (giảm bón đạm); phun 

hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như Trichoderma, KH, PenacP,…giúp cây 

khỏe mạnh, tăng cường khả năng chống, chịu rét. 

c) Biện pháp khắc phục với diện tích bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại: Đối 

với những diện tích thiệt hại nhẹ có thể khắc phục được, cần tăng cường các biện 

pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ hoai mục, phân NPK để cây ra thêm 

rễ mới, sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với điều kiện thời 

tiết. Đối với diện tích thiệt hại hoàn toàn: Khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, xử lí 

đất, bố trí gieo trồng các cây trồng thay thế trong khung thời vụ, thời tiết phù hợp. 

2. Đối với cây trồng vụ Xuân 

a) Tuyệt đối không gieo mạ và cấy lúa trong những ngày trời rét đậm, 

nhiệt độ dưới 150C. Khuyến khích làm vòm che phủ mạ bằng nilon trắng; rắc tro 

bếp phủ trên mặt luống để giữ ấm; đưa nước vào ngập 1/3-1/2 chân mạ đối với 

mạ dược và tưới ẩm đối với mạ sân. Khi mạ được 1 lá thật, thường xuyên giữ đủ 

ẩm; mở dần nilon 2 đầu luống mạ; tuyệt đối không bón đạm, NPK cho mạ.  Khi 

mạ đã ra rễ trắng, đủ tuổi thì đem cấy. Trước cấy 2-3 ngày phải mở hết nilon để 

mạ quen dần với môi trường bên ngoài. Những ngày có sương muối giá buốt, 

cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. 

b) Với những diện tích lúa mới cấy: Đưa nước vào ruộng ngập sâu 3-5 cm 

giữ ấm chân cây lúa, tuyệt đối không bón thúc đạm trong những ngày dưới 180C; 

những ngày thời tiết nắng ấm, nhiệt độ trên 200C tranh thủ bón thúc phân đạm và 

kali kết hợp với làm cỏ, sục bùn.  

c) Chuẩn bị đủ lượng giống dự phòng cần thiết, giống ngắn ngày, giống 

có khả năng chống chịu sâu bệnh hại, thời gian sinh trưởng ngắn để gieo cấy bổ 

sung cho những diện tích mạ, lúa mới cấy chết rét. 

3.  Đối với rau, màu 

a) Không gieo trồng khi nhiệt độ thấp dưới 150C; đảm bảo đủ ẩm, che phủ 

nilon và sử dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp, để đảm bảo tối đa tỷ 

lệ mọc mầm, tập trung chăm sóc giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. 

b) Khuyến khích sử dụng nilon phủ luống, rơm rạ tủ gốc; làm vòm che, 

nhà màng, nhà lưới cho sản xuất rau. Tăng cường các biện pháp chăm sóc, bón 

phân đầy đủ, cân đối để cây phát triển khỏe mạnh, tăng cường khả năng chống 

rét cho cây trồng. Tiến hành phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như 

Trichoderma, KH, PenacP,… để cây khỏe mạnh tăng khả năng chống rét. 

III. Các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại cho vật nuôi  

1. Chế biến, dự trữ thức ăn  

a) Tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ những ngày trời nắng thu 

gom triệt để rơm rạ, các loại cỏ thân mềm phơi khô, bảo quản, dự trữ ở nơi khô 
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ráo; gieo ngô dày làm thức ăn bổ sung cho đàn gia súc; tận dụng thân cây ngô, 

lạc, ngọn mía, bã mía, cỏ trồng và cỏ tự nhiên để chế biến, dự trữ bằng hình thức 

ủ chua, ủ men vi sinh. Thức ăn được dự trữ phải đảm bảo chất lượng, không bị 

thối mốc; số lượng rơm, cỏ khô dự trữ cho mỗi trâu, bò tối thiểu từ 200kg/con 

trở lên. 

b) Hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật chế biến 

để cải thiện dinh dưỡng của rơm, rạ và các phụ phẩm nhiều chất xơ,… 

2. Sửa chữa, làm mới, che chắn, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi 

a) Vận động các hộ chăn nuôi có chuồng nuôi nhưng chưa đảm bảo yêu 

cầu phòng chống rét, các hộ chưa có chuồng nuôi khẩn trương sửa chữa, làm 

mới chuồng nuôi đảm bảo giữ ấm cho gia súc trong mùa Đông. Dự phòng các 

loại vật liệu để che chắn chuồng trại như: Dùng bạt, bao dứa, tấm nylon lớn hoặc 

các vật liệu khác để che chắn chuồng trại đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa 

hắt làm ẩm, ướt chuồng trong những ngày mưa rét. 

b) Những hộ chăn thả gia súc trong rừng, trong tháng 11/2024 phải thực 

hiện xong việc di chuyển đàn gia súc về chăn thả và nuôi nhốt tại chuồng hoặc 

đến những nơi kín gió có đủ các điều kiện đảm bảo cho đàn gia súc tránh rét.  

c) Dọn vệ sinh chuồng nuôi gia súc hàng ngày, đảm bảo chuồng nuôi luôn 

khô ráo; định kỳ tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi 01 lần/tuần; làm hố chứa phân, 

nước tiểu gia súc riêng; xử lý phân gia súc bằng phương pháp ủ nhiệt hoặc ủ 

men vi sinh. Không tích trữ phân gia súc trong chuồng đang nuôi nhốt gia súc. 

3. Chăm sóc, nuôi dưỡng 

a) Vỗ béo gia súc gầy yếu, xuất bán gia súc đến tuổi giết thịt, không nên 

nuôi lưu đàn quá lâu nhằm giảm bớt khó khăn cho việc phòng chống đói, rét và 

hạn chế thiệt hại trong mùa Đông. 

b) Tăng cường chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo khẩu phần ăn đủ 

dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho gia súc để chống rét và dịch bệnh. Những gia 

súc già yếu, con non cần có chế độ chăm sóc hợp lý để tăng cường sức đề kháng 

với dịch bệnh, giá rét.  

4. Quản lý đàn gia súc di chuyển đi tránh rét 

a) Các xã có đàn gia súc di chuyển đi tránh rét thực hiện thống kê số hộ 

đăng ký di chuyển đàn gia súc, số lượng đàn gia súc các hộ dự kiến di chuyển đi 

và nơi gia súc di chuyển đến. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trước khi di 

chuyển đàn gia súc đến các địa phương khác tránh rét phải thực hiện tiêm phòng 

đầy đủ cho đàn gia súc; xin giấy chứng nhận đã tiêm phòng của UBND xã, thực 

hiện khai báo với UBND xã nơi di chuyển đến để quản lý dịch bệnh; làm lán trại 

tạm thời để giữ ấm cho gia súc (có mái che, kín gió và cao ráo); định kỳ tiêu 

độc, khử trùng khu vực nuôi nhốt gia súc; thường xuyên thu gom phân, rác đảm 

bảo vệ sinh môi trường. 
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b) Các xã có gia súc từ địa bàn khác di chuyển đến, phải nắm rõ được số 

hộ, số lượng gia súc di chuyển đến, nơi xuất phát của gia súc di chuyển đến; tạo 

điều kiện về địa điểm nuôi nhốt gia súc. Giao cho thú y viên xã hoặc khuyến 

nông viên xã thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh, hướng dẫn 

nhân dân thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng đàn gia súc, thực hiện vệ sinh, khử 

trùng, tiêu độc môi trường khu vực nuôi nhốt gia súc. Yêu cầu các hộ cam kết 

sau khi gia súc được di chuyển ra khỏi địa phương phải có trách nhiệm phối hợp 

với địa phương thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực nuôi 

nhốt gia súc để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.  

5. Phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi 

a) Chấp hành việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc theo quy định; thực 

hiện các biện pháp phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm thường mắc trong mùa 

Đông (cước chân, bệnh đường hô hấp…); tẩy ký sinh trùng, tăng cường chăm 

sóc nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc trước mùa Đông.  

b) Tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời dịch bệnh; khi có dịch bệnh 

xảy ra phải báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn chẩn 

đoán chính xác bệnh, tổ chức triển khai các biện pháp chống dịch đúng quy trình 

có hiệu quả, không để dịch lây lan trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi. 

c) Tổ chức, thực hiện tiêu độc khử trùng ở những nơi có nguy cơ bùng phát 

dịch bệnh như: ổ dịch cũ, điểm giết mổ, khu vực chăn nuôi, bãi chăn thả, chợ buôn 

bán gia súc, gia cầm,...Tăng cường kiểm dịch động vật, kiểm tra, kiểm soát giết 

mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn.  

6. Khi xảy ra rét đậm, rét hại: Tập trung lực lượng xuống các thôn bản 

tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không chăn thả và bắt gia súc gia súc làm 

việc trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Những ngày mưa, nhiệt độ dưới 120C 

nuôi nhốt cho ăn tại chuồng, không chăn thả gia súc hoặc bắt gia súc làm việc. 

Cung cấp đủ lượng thức ăn thô xanh cho mỗi con gia súc trưởng thành tối thiểu 

5kg rơm khô/ngày hoặc 20 kg thức ăn xanh/ngày; cho gia súc uống nước muối 

ấm; bổ sung thức ăn tinh: gia súc non 0,5 kg/ngày, gia súc trưởng thành 1- 1,5 

kg/ngày (nên nấu cháo, cám cho gia súc ăn vào buổi sáng và chiều tối), đồng 

thời bổ sung các loại Vitamin để tăng sức đề kháng cho gia súc; dùng bạt hoặc 

chăn cũ để làm áo ấm cho gia súc. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chỉ đạo Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y 

chủ động hướng dẫn, triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét 

hại, mưa tuyết cho cây trồng, vật nuôi; kịp thời giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Phương án này. Theo dõi 

tình hình thời tiết, khí hậu, rét đậm, rét hại để có kế hoạch chủ động kịp thời 

phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại hiệu quả cho cây trồng, vật nuôi. Tham 
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mưu cho UBND tỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra các huyện, thị 

xã, thành phố phòng chống rét đậm, rét hại đảm bảo sản xuất vụ Đông - Xuân 

năm 2024-2025.   

b) Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành 

phố chủ động phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại tại các địa phương theo 

Phương án này. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo sản 

xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, các biện pháp kỹ 

thuật phù hợp để ứng phó với rét đậm, rét hại đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ 

Đông Xuân năm 2024-2025.  

c) Thống kê, tổng hợp đánh giá đúng thiệt hại cây trồng, vật nuôi bị rét 

đậm, rét hại gây ra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-

BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác 

phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại, những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình triển khai, thực hiện. Xây dựng Phương án, đề xuất khắc phục 

thiệt hại do rét đậm, rét hại, mưa tuyết gây ra cho cây trồng, vật nuôi, trình 

UBND tỉnh phê duyệt.  

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, thẩm định mức độ thiệt hại của 

các địa phương; nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 

hại do rét đậm, rét hại gây ra (nếu có). Cân đối, bố trí nguồn vốn, các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

do rét đậm, rét hại gây ra. Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán cho các địa 

phương, đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

3. Đài Khí tượng, Thuỷ văn Lào Cai; các phương tiện thông tin đại 

chúng: Theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết, rét đậm, rét hại để 

dự báo, cảnh bảo kịp thời cho chính quyền các cấp và người dân phòng ngừa, 

ứng phó với rét đậm, rét hại trong sản xuất nông nghiệp. Các phương tiện thông 

tin đại chúng:Tăng cường tần suất, thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn 

biến thời tiết rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính 

quyền, nhân dân chủ động phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại cho cây 

trồng, vật nuôi.     

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

a) Tổ chức triển khai, thực hiện tốt nội dung Phương án này; tổ chức 

truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật để phòng 

ngừa, ứng phó với rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, trong đó tuyên truyền 

vận động các hộ chăn nuôi khẩn trương sửa chữa, xây dựng chuồng trại, trồng 

cỏ để đảm bảo thức ăn cho đàn gia súc. 

Xây dựng và phê duyệt phương án phòng chống rét cho cây trồng, vật 

nuôi vụ Đông Xuân năm 2024-2025 phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu tại 
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địa phương để tổ chức thực hiện; gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

25/11/2024 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp chỉ đạo, theo 

dõi, triển khai thực hiện.  

b) Phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn đôn đốc, 

chỉ đạo phòng chống rét; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, 

điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi thích ứng, phù hợp với tình 

hình rét đậm, rét hại tại địa phương. Chỉ đạo việc khôi phục sản xuất đến từng 

diện tích của các xã, phường, thị trấn.  

c) Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống rét 

cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại 

Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước 14 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đề xuất phương án 

khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.  

d) Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác của địa phương để xử lý kịp thời các thiệt hại do rét đậm, rét hại, mưa 

tuyết gây ra để thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả. Xác định chính xác 

mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, khôi phục sản xuất và quyết định hỗ trợ cho 

từng địa bàn xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ, 

mục đích, đối tượng, công bằng, công khai minh bạch, hiệu quả theo Nghị định 

số 02/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Trường hợp, vượt quá khả năng 

kinh phí của huyện, thị xã, thành phố thì báo cáo và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 

theo quy định.   

5. Đối với các Sở, ban, ngành khác: Theo chức năng nhiệm vụ được 

giao thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết, rét đậm, rét hại để chỉ 

đạo các địa phương được phân công phụ trách tại Quyết định số 262/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn, phân công nhiệm 

vụ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai; Quyết định 3928/QĐ-UBND 

ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt 

Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được UBND tỉnh 

ban hành tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 để ứng phó với rét 

đậm, rét hại kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, diễn 

biến khí hậu, thời tiết, rét đậm, rét hại để chủ động chỉ đạo các địa phương được 

phân công phụ trách thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó với rét đậm, rét 

hại, mưa tuyết, sương muối cho cây trồng, vật nuôi.  

Trên đây là Phương án Phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông 

Xuân năm 2024-2025. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, 

thực hiện./. 
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